Danh Sách Giáo Dân Đi Nhà Nguyện Bù Mó
Tổ I
	STT
	Hộ Gia Đình
	Tháng   3
	Tháng    4
	Tháng   5
	Tháng    6

	1
	Anê Thành Thị Plưl
	
	
	
	

	2
	Phêrô Điểu Prép
	
	
	
	

	3
	Anê Thị Bré
	
	
	
	

	4
	Giuse Điểu Rới
	
	
	
	

	5
	Maria Thị Brế
	
	
	
	

	6
	Gioan Kim Điểu Cước
	
	
	
	

	7
	Ana Thị Ích
	
	
	
	

	8
	Giuse Điểu Hiếu
	
	
	
	

	9
	Maria Thị Nhờ
	
	
	
	

	10
	Phaolô Tịnh Điểu Dịch
	
	
	
	

	11
	Anê Thành Thị Thu
	
	
	
	

	12
	Maria Thị Sé
	
	
	
	

	13
	Phêrô Điểu Ké
	
	
	
	

	14
	Maria Thị Môi
	
	
	
	

	15
	Giuse Điểu Cui
	
	
	
	

	16
	Ana Thị Dai
	
	
	
	

	17
	Giuse Điểu Hal
	
	
	
	

	18
	Maria Thị Đếp
	
	
	
	

	19
	Phaolô Điểu Đinh
	
	
	
	

	20
	Maria Thị Klây
	
	
	
	

	21
	Giuse Điểu Thành
	
	
	
	

	22
	Maria Thị Phương
	
	
	
	

	23
	Phaolô Tịnh Điểu Gáp
	
	
	
	

	24
	Maria Thị Mai
	
	
	
	

	25
	Giuse Điểu Cường
	
	
	
	

	26
	Maria Thị Ngát
	
	
	
	

	27
	Maria Thị Vung
	
	
	
	

	28
	Maria Thị Wăn
	
	
	
	

	29
	Maria Thị Sôi
	
	
	
	

	30
	Giuse Điểu Minh A
	
	
	
	

	31
	Maria Thị Brai
	
	
	
	

	32
	Giuse Điểu Minh B
	
	
	
	

	33
	Maria Thị Phương
	
	
	
	

	34
	Phêrô Điểu Ố
	
	
	
	

	35
	Maria Thị Wết
	
	
	
	

	36
	Gioan Điểu Phun
	
	
	
	

	37
	Ana Thị Khanh
	
	
	
	

	38
	Giuse Điểu Tuấn
	
	
	
	

	39
	Maria Thị Giấc
	
	
	
	

	40
	Phaolô Tịnh Điểu Tùng
	
	
	
	

	41
	Maria Thị Mên
	
	
	
	

	42
	Maria Thị Vai
	
	
	
	

	43
	Phêrô Điểu Bó
	
	
	
	

	44
	Têrêsa Thị Brứt
	
	
	
	

	45
	Maria Thị Brắc
	
	
	
	

	46
	Ana Thành Thị Bớc
	
	
	
	

	47
	Phaolô Tịnh Điểu Brói
	
	
	
	

	48
	Anê Thành Thị Dai
	
	
	
	

	49
	Giuse Điểu Chới
	
	
	
	

	50
	Maria Thị Vung
	
	
	
	

	52
	Phêrô Điểu Kanh
	
	
	
	

	53
	Maria Thị Gleo
	
	
	
	

	54
	Maria Thị Lát
	
	
	
	

	55
	Phaolô Tịnh Điểu Loan
	
	
	
	

	56
	Anê Thành Thị Phai
	
	
	
	

	57
	Giuse Điểu Men
	
	
	
	

	58
	Maria Thị Brơ
	
	
	
	

	59
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	

	61
	
	
	
	
	



